
Đơn vị báo cáo: UBND xã Ba Động
Biểu số 01

RÀ SOÁT, TỔNG HỢP, LẬP DANH MỤC TẤT CẢ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG THUỘC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2021-2025; KẾ HOẠCH NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH VỐN CÁC NĂM TRƯỚC ĐƯỢC CHO PHÉP KÉO DÀI SANG NĂM 2025

Đơn vị: triệu đồng

TT Danh mục dự án Ngành,
lĩnh vực

Cấp
quyết
định

đầu tư

Nhóm
dự án
(A, B,

C)

Địa
điểm
xây

dựng

Quy
mô dự

án

Thời
gian
khởi
công

và
hoàn
thành

Quyết định đầu tư/ Quyết định chủ trương đầu tư
Trước năm 2021
(tổng tất cả các

nguồn vốn)
Kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 Kế hoạch vốn năm 2025 Kế hoạch vốn các năm trước được cho phép kéo dài sang năm 2025 Kiến nghị phương án xử lý

chuyển tiếp

Tiến độ triển
khai đến thời
điểm báo cáo

Nêu khó khăn
vướng mắc, đề
xuất giải pháp
hướng tháo gỡ

Chủ đầu tư Ghi chú
Số

QĐ/CTĐ
T, ngày
tháng
năm

Tổng mức đầu tư dự án

Đã đã bố
trí kế
hoạch
vốn

trước
năm
2021

Lũy kế
đã giải
ngân từ

khởi
công
trước
năm
2021

Kế hoạch vốn được giao (sau điều chỉnh, bổ sung gần nhất) Đã bố trí vốn đến hết kế hoạch năm 2025 Lũy kế vốn đã giải ngân đến thời điểm báo cáo

Tỷ lệ
giải ngân
so với kế

hoạch
vốn đã
bố trí

Kế hoạch giao Lũy kế vốn thanh toán thuộc kế hoạch vốn năm 2025 đến
thời điểm báo cáo

Tỷ lệ giải
ngân so
với kế
hoạch
vốn đã
bố trí

Kế hoạch vốn được phép kéo dài sang 2025
Lũy kế vốn thanh toán thuộc kế hoạch vốn các năm

trước được cho phép kéo dài sang năm 2025 đến thời
điểm báo cáo

Tỷ lệ
giải
ngân

so với
kế

hoạch
vốn đã
bố trí

Chuyển về
tỉnh (ghi rõ

đề nghị
giao cho

đơn vị nào
của tỉnh)

Giao về xã (đề
nghị ghi rõ

UBND cấp xã
dự kiến)Tổng cộng

Trong đó

Tổng cộng
(tất cả các

nguồn vốn)

Trong đó

Tổng cộng
(tất cả các

nguồn vốn)

Trong đó

Tổng cộng
(tất cả các

nguồn
vốn)

Trong đó

Tổng cộng
(tất cả các

nguồn vốn)

Trong đó

Tổng
cộng

(tất cả
các

nguồn
vốn)

Trong đó

Tổng
cộng

(tất cả
các

nguồn
vốn)

Trong đó

Tổng
cộng

(tất cả
các

nguồn
vốn)

Trong đó

Ngân sách
trung ương Ngân sách địa phương

Vốn
khác

Ngân sách
trung ương Ngân sách địa phương

Vốn
khác

Ngân sách
trung
ương

Ngân sách địa phương

Vốn
khác

Ngân sách
trung ương Ngân sách địa phương

Vốn khác

Ngân sách
trung ương Ngân sách địa phương

Vốn
khác

Ngân
sách
trung
ương

Ngân sách địa phương

Vốn
khác

Ngân
sách
trung
ương

Ngân sách địa phương

Vốn
khác

Ngân
sách
trung
ương

Ngân sách địa phương

Vốn
khác

Vốn trong
nước

Vốn ngân
sách tỉnh

Vốn ngân
sách huyện

Vốn ngân
sách xã

Vốn trong
nước

Vốn ngân
sách tỉnh

Vốn ngân
sách huyện

Vốn ngân
sách xã

Vốn trong
nước

Vốn ngân
sách tỉnh

Vốn ngân
sách

huyện

Vốn ngân
sách xã

Vốn trong
nước

Vốn
ngân
sách
tỉnh

Vốn ngân
sách

huyện

Vốn
ngân

sách xã

Vốn trong
nước

Vốn ngân
sách tỉnh

Vốn
ngân
sách

huyện

Vốn ngân
sách xã

Vốn
trong
nước

V
ố
n
n
ư
ớ
c
n
g
o
à
i
(
O
D
A
)
t
ỉ
n
h
v
a
y
l
ạ
i

Vốn
ngân
sách
tỉnh

Vốn
ngân
sách

huyện

Vốn
ngân
sách
xã

Vốn
trong
nước

Vốn
ngân
sách
tỉnh

Vốn
ngân
sách

huyện

Vốn
ngân
sách
xã

Vốn
trong
nước

Vốn
ngân
sách
tỉnh

Vốn
ngân
sách

huyện

Vốn
ngân
sách
xã

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (24) (24) (25) (26) (27) (28) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81)

TỔNG CỘNG 12.439,65 3.335,70 7.170,00 1.563,33 370,62 - - - 12.419,65 3.335,70 7.170,00 1.543,33 370,62 - 11.248,33 3.288,19 7.170,00 680,00 110,14 - 3.236,91 2.446,77 - 680,00 110,14 - 28,78 8.444,90 1.274,90 7.170,00 - - - 433,48 433,48 - - - - - 5,13 - - - - - - - - - - - - -

DỰ ÁN 12.439,65 3.335,70 7.170,00 1.563,33 370,62 - - - 12.419,65 3.335,70 7.170,00 1.543,33 370,62 - 11.248,33 3.288,19 7.170,00 680,00 110,14 - 3.236,91 2.446,77 - 680,00 110,14 - 399,37 8.444,90 1.274,90 7.170,00 - - - 433,48 433,48 - - - - - 5,13 - - - - - - - - - - - - -

1 Kiên cố hóa kênh
nhánh Rộc Lang Thủy lợi

UBN
D
huyện
Ba Tơ

C Xã Ba
Động

L=636
,8m

4/202
0-
12/20
22

6479/QĐ-
UBND
ngày

03/2/202
1

700,00 700,00 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 100,00 - 0

Đã quyết toán
DAHT và

không còn nợ
phải trả

UBND xã Ba
Động

Dự án kết thúc hoạt
động

2

BTXM đường Ngã 3
chợ cũ đi nhà lưu
niệm đồng chí Trần
Toại

Giao
thông

UBN
D xã
Ba
Động

C Xã Ba
Động

L=
117,3
9m

10/20
22-
12/20
22

398/QĐ-
UBND
ngày

17/10/20
22

512,00 460,80 51,20 512,00 460,80 51,20 459,21 413,29 45,92 459,21 413,29 45,92 100,00 - 0

Đã quyết toán
DAHT và

không còn nợ
phải trả

BQL các CT
MTQG xã Ba

Động

Dự án kết thúc hoạt
động

3 Nối tiếp KCH kênh
mương Choi Liêm Thủy lợi

UBN
D xã
Ba
Động

C Xã Ba
Động

L=271
m

9/202
3-
12/20
23

104a/QĐ-
UBND
ngày

11/9/202
3

1.222,20 1.099,98 122,22 1.142,16 1.027,95 114,21 1.092,17 1.027,95 64,22 1.092,17 1.027,95 64,22 100,00 - 0 UBND xã Ba
Động mới

Đã quyết toán
DAHT, chưa
bố trí đủ vốn

trả nợ

BQL các CT
MTQG xã Ba

Động

4

BTXM đường nhà
ông Bùi Bảo Hồng
đi Bãi Nà thôn
Trường An

Giao
thông

UBN
D xã
Ba

Động

C Xã Ba
Động

L=627
,84m

6/202
4-

12/20
24

96/QĐ-
UBND
ngày
7/6/2024

1.186,02 1067,42 118,6 1.124,36 1.011,93 112,43 1.011,93 1.011,93 1.005,53 1.005,53 99,37 439,88 439,88 433,48 433,48 98,55 UBND xã Ba
Động mới

Đã trình thẩm
tra phê duyệt
QTDA HT,

chưa bố trí vốn
NSX

BQL các CT
MTQG xã Ba

Động

5

Nâng cấp tuyến
đường ngã 3 chợ cũ
đi cầu treo thôn Tân
Long

Giao
thông

UBN
D xã
Ba

Động

C Xã Ba
Động

L=241
,29m

114/QĐ-
UBND
ngày
28/4/202
5

786,10 707,5 78,6 927,80 835,02 92,78 835,02 835,02 - - 835,02 835,02 0 UBND xã Ba
Động mới Đang thi công

BQL các CT
MTQG xã Ba

Động

6

Trường Trung học
cơ sở Ba Động.
Hạng mục: Tường
rào và sân nền

Giáo dục

UBN
D xã
Ba

Động

C Xã Ba
Động 1.222,22 1.100,00 122,22 1222,22 1.100,00 122,22 1.100,00 1.100,00 - - 1.100,00 1.100,00 0 UBND xã Ba

Động mới

Đang thẩm
định báo cáo

KT-KT

BQL các CT
MTQG xã Ba

Động

7

Trường Tiểu học Ba
Động. Hạng mục:
Nhà vệ sinh học sinh
và tường rào

Giáo dục

UBN
D xã
Ba

Động

C Xã Ba
Động 1.200,00 1.080,00 120,00 1200,00 1.080,00 120,00 1.080,00 1.080,00 - - 1.080,00 1.080,00 0 UBND xã Ba

Động mới

Đang thẩm
định báo cáo

KT-KT

BQL các CT
MTQG xã Ba

Động

8

BTXM tuyến đường
thôn từ ngã 3 nhà
ông Bùi Châu đến
nhà ông Lê Văn
Long thôn Trường
An

Giao
thông

UBN
D xã
Ba

Động

C Xã Ba
Động

L=
162.0
1m

99/QĐ-
UBND
ngày
10/4/202
5

255,56 230,00 25,56 255,56 230,00 25,56 230,00 230,00 - - 230,00 230,00 0 UBND xã Ba
Động mới Đang thi công

BQL các CT
MTQG xã Ba

Động

9
Trường Mầm non Ba
Động. Hạng mục:
Bếp ăn

Giáo dục

UBN
D xã
Ba

Động

C Xã Ba
Động 411,11 370,00 41,11 411,11 370,00 41,11 370,00 370,00 - - 370,00 370,00 0 UBND xã Ba

Động mới

Đang thẩm
định báo cáo

KT-KT

BQL các CT
MTQG xã Ba

Động

10

Nối tiếp BTXM
đường Ngã 3 chợ cũ
đi nhà lưu niệm
đồng chí Trần Toại

Giao
thông

UBN
D xã
Ba

Động

C Xã Ba
Động 870,00 783,00 87,00 870,00 783,00 87,00 783,00 783,00 - - 783,00 783,00 0 UBND xã Ba

Động mới

Đang thẩm
định báo cáo

KT-KT

BQL các CT
MTQG xã Ba

Động

11
Kiên cố hóa kênh
Hố Rồng thôn Suối
Loa

Thủy lợi

UBN
D xã
Ba

Động

C Xã Ba
Động 800,00 720,00 80,00 800,00 720,00 80,00 720,00 720,00 - - 720,00 720,00 0 UBND xã Ba

Động mới

Đang thẩm
định báo cáo

KT-KT

BQL các CT
MTQG xã Ba

Động

12 Nâng cấp đường
QL24-cầu Gò Chùa

Giao
thông

UBN
D xã
Ba

Động

C Xã Ba
Động

L=154
.10m

122/QĐ-
UBND
ngày
14/5/202
5

840,00 756,00 84,00 840,00 756,00 84,00 756,00 756,00 - - 756,00 756,00 0 UBND xã Ba
Động mới Đang thi công

BQL các CT
MTQG xã Ba

Động

13 BTXM đường xóm
Chùa đi nhà ông Có

Giao
thông

UBN
D xã
Ba

Động

C Xã Ba
Động 200,00 180,00 20,00 200,00 180,00 20,00 180,00 180,00 - - 180,00 180,00 0 UBND xã Ba

Động mới

Đang thẩm
định báo cáo

KT-KT

BQL các CT
MTQG xã Ba

Động

14 BTXM đường xóm
Chùa đi nhà bà Lê

Giao
thông

UBN
D xã
Ba

Động

C Xã Ba
Động 250,00 225,00 25,00 250,00 225,00 25,00 225,00 225,00 - - 225,00 225,00 0 UBND xã Ba

Động mới

Đang thẩm
định báo cáo

KT-KT

BQL các CT
MTQG xã Ba

Động

15 KCH kênh Rộc Bầu
- đồng Bà Chánh

Giao
thông

UBN
D xã
Ba

Động

C Xã Ba
Động

L=197
,75m

116/QĐ-
UBND
ngày
12/5/202
5

843,33 759,00 84,33 843,33 759,00 84,33 759,00 759,00 - - 759,00 759,00 0 UBND xã Ba
Động mới Đang thi công

BQL các CT
MTQG xã Ba

Động

16

Sân nền vỉa hè
đường vào Ngĩa
trang liệt sĩ xã Ba
Động

Hạ  tầng
kỹ thuật

UBN
D xã
Ba

Động

C Xã Ba
Động

128/QĐ-
UBND
ngày
21/5/202
5

300,00 210,00 90,00 300,00 210,00 90,00 210,00 210,00 - - 210,00 210,00 0 UBND xã Ba
Động mới Đang thi công

BQL các CT
MTQG xã Ba

Động

17

Nối tiếp BTXM
đường nhà ông Bùi
Bảo Hồng đi Bãi Nà
thôn Trường An

Giao
thông

UBN
D xã
Ba

Động

C Xã Ba
Động

L=171
,50m

127/QĐ-
UBND
ngày
21/5/202
5

330,00 297,00 33,00 330,00 297,00 33,00 297,00 297,00 - - 297,00 297,00 0 UBND xã Ba
Động mới Đang thi công

BQL các CT
MTQG xã Ba

Động

18

Nối tiếp đường
BTXM đường QL24
đi nhà ông Nguyễn
Thanh Tuấn

Giao
thông

UBN
D xã
Ba

Động

C Xã Ba
Động 511,11 460,00 51,11 511,11 460,00 51,11 460,00 460,00 - - 460,00 460,00 0 UBND xã Ba

Động mới

Đang thẩm
định báo cáo

KT-KT

BQL các CT
MTQG xã Ba

Động
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Đơn vị báo cáo: UBND xã Ba Động

Biểu số 02

RÀ SOÁT, TỔNG HỢP, LẬP DANH MỤC TẤT CẢ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG CÒN DỞ DANG CHƯA ĐƯỢC CẤP CÓ THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH

Đơn vị: triệu đồng

TT Danh mục dự án Ngành, lĩnh
vực

Cấp
quyết
định

đầu tư

Nhóm
dự án
(A, B,

C)

Địa
điểm
xây

dựng

Quy
mô dự

án

Thời
gian
khởi
công
và

hoàn
thành

Quyết định đầu tư/ Quyết định chủ trương đầu tư
Trước năm 2021
(tổng tất cả các

nguồn vốn)
Kế hoạch vốn đầu tư Khối lượng công việc đã thực hiện Giá trị đề nghị quyết toán Kiến nghị phương án xử

lý chuyển tiếp

Tiến độ triển khai
đến thời điểm báo

cáo

Nêu khó khăn
vướng mắc, đề
xuất giải pháp
hướng tháo gỡ

Chủ đầu tư Ghi chú
Số

QĐ/CTĐT,
ngày tháng

năm

Tổng mức đầu tư dự án

Đã đã bố
trí kế
hoạch
vốn

trước
năm
2021

Lũy kế
đã giải
ngân từ

khởi
công
trước
năm
2021

Đã bố trí vốn đến hết kế hoạch năm 2025 Lũy kế vốn đã giải ngân (thanh toán) đến thời điểm báo cáo

Tỷ lệ
giải

ngân so
với kế
hoạch
vốn đã
bố trí

Tổng cộng
(tất cả các

nguồn vốn)

Trong đó

Tổng cộng
(tất cả các

nguồn vốn)

Trong đó

Chuyển về
tỉnh (ghi rõ
đề nghị giao
cho đơn vị

nào của
tỉnh)

Giao về xã
(đề nghị ghi

rõ UBND cấp
xã dự kiến)Tổng cộng

Trong đó

Tổng cộng
(tất cả các

nguồn
vốn)

Trong đó

Tổng cộng
(tất cả các

nguồn
vốn)

Trong đó

Ngân
sách
trung
ương

Ngân sách địa phương

Vốn
khác

Ngân sách
trung ương Ngân sách địa phương

Vốn
khác

Ngân sách
trung ương Ngân sách địa phương

Vốn
khác

Ngân sách
trung ương Ngân sách địa phương

Vốn
khác

Ngân sách
trung ương Ngân sách địa phương

Vốn
khác

Vốn
trong
nước

Vốn ngân
sách tỉnh

Vốn
ngân
sách

huyện

Vốn
ngân

sách xã

Vốn trong
nước

Vốn
ngân
sách
tỉnh

Vốn
ngân
sách

huyện

Vốn
ngân

sách xã
Vốn trong

nước
Vốn ngân
sách tỉnh

Vốn
ngân
sách

huyện

Vốn ngân
sách xã

Vốn trong
nước

Vốn ngân
sách tỉnh

Vốn
ngân
sách

huyện

Vốn
ngân

sách xã

Vốn trong
nước

Vốn
ngân
sách
tỉnh

Vốn
ngân
sách

huyện

Vốn
ngân

sách xã

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (43) (44) (45) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57)

TỔNG CỘNG 10.147,13 1.902,44 7.170,00 863,33 211,36 - - - 9.016,95 1.846,95 7.170,00 - - - 1.005,53 1.005,53 - - - - 99,37 1.117,97 - 1.005,53 - 112,44 - 1.124,37 1.011,93 - - 112,44

DỰ ÁN 10.147,13 1.902,44 7.170,00 863,33 211,36 - - - 9.016,95 1.846,95 7.170,00 - - - 1.005,53 1.005,53 - - - - 99,37 1.117,97 - 1.005,53 - 112,44 - 1.124,37 1.011,93 - - 112,44

1 BTXM đường nhà ông Bùi
Bảo Hồng đi Bãi Nà thôn
Trường An

Giao thông

UBN
D xã
Ba

Động

C Xã Ba
Động

L=627
,84m

6/2024-
12/202

4

96/QĐ-
UBND ngày
7/6/2024

1.186,00 1067,42 118,58 1011,93 1011,93 1005,53 1005,53 99,37 1.117,97 1.005,53 112,437 1.124,37 1.011,93 112,437 UBND xã Ba
Động mới

Đã trình thểm tra phê
duyệt QTDA HT,

chưa bố trí vốn NSX

BQL các CT
MTQG xã Ba

Động

2
Nâng cấp tuyến đường ngã 3
chợ cũ đi cầu treo thôn Tân
Long

Giao thông

UBN
D xã
Ba

Động

C Xã Ba
Động

L=241
,29m

114/QĐ-
UBND ngày
28/4/2025

927,80 835,02 92,78 835,02 835,02 UBND xã Ba
Động mới Đang thi công

BQL các CT
MTQG xã Ba

Động

3
Trường Trung học cơ sở Ba
Động. Hạng mục: Tường rào
và sân nền

Giáo dục

UBN
D xã
Ba

Động

C Xã Ba
Động 1.222,22 1.100,00 122,22 1100,00 1.100,00 UBND xã Ba

Động mới
Đang thẩm định báo

cáo KT-KT

BQL các CT
MTQG xã Ba

Động

4
Trường Tiểu học Ba Động.
Hạng mục: Nhà vệ sinh học
sinh và tường rào

Giáo dục

UBN
D xã
Ba

Động

C Xã Ba
Động 1.200,00 1.080,00 120,00 1080,00 1.080,00 UBND xã Ba

Động mới
Đang thẩm định báo

cáo KT-KT

BQL các CT
MTQG xã Ba

Động

5

BTXM tuyến đường thôn từ
ngã 3 nhà ông Bùi Châu đến
nhà ông Lê Văn Long thôn
Trường An

Giao thông

UBN
D xã
Ba

Động

C Xã Ba
Động

L=
162.01

m

99/QĐ-
UBND ngày
10/4/2025

255,56 230,00 25,56 230,00 230,00 UBND xã Ba
Động mới Đang thi công

BQL các CT
MTQG xã Ba

Động

6 Trường Mầm non Ba Động.
Hạng mục: Bếp ăn Giáo dục

UBN
D xã
Ba

Động

C Xã Ba
Động 411,11 370,00 41,11 370,00 370,00 UBND xã Ba

Động mới
Đang thẩm định báo

cáo KT-KT

BQL các CT
MTQG xã Ba

Động

7
Nối tiếp BTXM đường Ngã 3
chợ cũ đi nhà lưu niệm đồng
chí Trần Toại

Giao thông

UBN
D xã
Ba

Động

C Xã Ba
Động 870,00 783,00 87,00 783,00 783,00 UBND xã Ba

Động mới
Đang thẩm định báo

cáo KT-KT

BQL các CT
MTQG xã Ba

Động

8 Kiên cố hóa kênh Hố Rồng
thôn Suối Loa Thủy lợi

UBN
D xã
Ba

Động

C Xã Ba
Động 800,00 720,00 80,00 720,00 720,00 UBND xã Ba

Động mới
Đang thẩm định báo

cáo KT-KT

BQL các CT
MTQG xã Ba

Động

9 Nâng cấp đường QL24-cầu
Gò Chùa Giao thông

UBN
D xã
Ba

Động

C Xã Ba
Động

L=154
.10m

122/QĐ-
UBND ngày
14/5/2025

840,00 756,00 84,00 756,00 756,00 UBND xã Ba
Động mới Đang thi công

BQL các CT
MTQG xã Ba

Động

10 BTXM đường xóm Chùa đi
nhà ông Có Giao thông

UBN
D xã
Ba

Động

C Xã Ba
Động 200,00 180,00 20,00 180,00 180,00 UBND xã Ba

Động mới
Đang thẩm định báo

cáo KT-KT

BQL các CT
MTQG xã Ba

Động

11 BTXM đường xóm Chùa đi
nhà bà Lê Giao thông

UBN
D xã
Ba

Động

C Xã Ba
Động 250,00 225,00 25,00 225,00 225,00 UBND xã Ba

Động mới
Đang thẩm định báo

cáo KT-KT

BQL các CT
MTQG xã Ba

Động

12 KCH kênh Rộc Bầu - đồng
Bà Chánh Giao thông

UBN
D xã
Ba

Động

C Xã Ba
Động

L=197
,75m

116/QĐ-
UBND ngày
12/5/2025

843,33 759,00 84,33 759,00 759,00 UBND xã Ba
Động mới Đang thi công

BQL các CT
MTQG xã Ba

Động

13 Sân nền vỉa hè đường vào
Ngĩa trang liệt sĩ xã Ba Động Văn hóa

UBN
D xã
Ba

Động

C Xã Ba
Động

128/QĐ-
UBND ngày
21/5/2025

300,00 210,00 90,00 210,00 210,00 UBND xã Ba
Động mới Đang thi công

BQL các CT
MTQG xã Ba

Động

14
Nối tiếp BTXM đường nhà
ông Bùi Bảo Hồng đi Bãi Nà
thôn Trường An

Giao thông

UBN
D xã
Ba

Động

C Xã Ba
Động

L=171
,50m

127/QĐ-
UBND ngày
21/5/2025

330,00 297,00 33,00 297,00 297,00 UBND xã Ba
Động mới Đang thi công

BQL các CT
MTQG xã Ba

Động

15
Nối tiếp đường BTXM đường
QL24 đi nhà ông Nguyễn
Thanh Tuấn

Giao thông

UBN
D xã
Ba

Động

C Xã Ba
Động 511,11 460,00 51,11 460,00 460,00 UBND xã Ba

Động mới
Đang thẩm định báo

cáo KT-KT

BQL các CT
MTQG xã Ba

Động
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Đơn vị báo cáo: UBND xã Ba Động

Biểu số 03

RÀ SOÁT, TỔNG HỢP, LẬP DANH MỤC TẤT CẢ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG CÒN SỐ DƯ TẠM ỨNG CÁC NĂM TRƯỚC PHẢI THEO DÕI ĐỂ TIẾP TỤC THU HỒI

Đơn vị: triệu đồng

TT Danh mục dự án Ngành,
lĩnh vực

Cấp
quyết
định

đầu tư

Nhóm
dự án
(A, B,

C)

Địa
điểm
xây

dựng

Quy
mô dự

án

Thời
gian
khởi
công
và

hoàn
thành

Quyết định đầu tư/ Quyết định chủ trương đầu tư
Trước năm 2021
(tổng tất cả các

nguồn vốn)
Kế hoạch vốn đầu tư Số dư tạm ứng các năm trước phải theo dõi để tiếp tục

thu hồi
Kiến nghị phương án xử lý

chuyển tiếp

Tiến độ triển khai
đến thời điểm báo

cáo

Nêu khó khăn
vướng mắc, đề
xuất giải pháp
hướng tháo gỡ

Chủ đầu tư Ghi chú
Số

QĐ/CTĐT,
ngày tháng

năm

Tổng mức đầu tư dự án

Đã đã bố
trí kế
hoạch

vốn trước
năm
2021

Lũy kế đã
giải ngân
từ khởi
công
trước

năm 2021

Đã bố trí vốn đến hết kế hoạch năm 2025 Lũy kế vốn đã giải ngân (thanh toán) đến thời điểm báo
cáo

Tỷ lệ
giải

ngân so
với kế
hoạch
vốn đã
bố trí

Tổng
cộng

(tất cả
các

nguồn)

Trong đó

Chuyển về
tỉnh (ghi

rõ đề nghị
giao cho

đơn vị nào
của tỉnh)

Giao về xã (đề
nghị ghi rõ

UBND cấp xã dự
kiến)Tổng

cộng

Trong đó

Tổng
cộng

(tất cả
các

nguồn
vốn)

Trong đó

Tổng
cộng

(tất cả
các

nguồn
vốn)

Trong đó
Ngân
sách
trung
ương

Ngân sách địa phương

Vốn
khác

Ngân
sách
trung
ương

Ngân sách địa phương

Vốn
khác

Ngân
sách
trung
ương

Ngân sách địa phương

Vốn
khác

Ngân
sách
trung
ương

Ngân sách địa phương

Vốn
khác

Vốn
trong
nước

Vốn
ngân
sách
tỉnh

Vốn
ngân
sách

huyện

Vốn
ngân

sách xã

Vốn
trong
nước

Vốn
ngân
sách
tỉnh

Vốn
ngân
sách

huyện

Vốn
ngân

sách xã

Vốn
trong
nước

Vốn
ngân
sách
tỉnh

Vốn
ngân
sách

huyện

Vốn
ngân

sách xã

Vốn
trong
nước

Vốn
ngân
sách
tỉnh

Vốn
ngân
sách

huyện

Vốn
ngân

sách xã

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (6) (7) (8) (9) (10) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47)

TỔNG CỘNG

DỰ ÁN

1 Dự án…

2 Dự án…
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Đơn vị báo cáo: UBND xã Ba Động

Biểu số 04

RÀ SOÁT, TỔNG HỢP, LẬP TẤT CẢ DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG ĐÃ PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH NHƯNG CHƯA BỐ TRÍ ĐỦ VỐN ĐỂ THANH TOÁN

Đơn vị: triệu đồng

TT Danh mục dự án Ngành, lĩnh vực

Cấp
quyết
định

đầu tư

Nhóm
dự án
(A, B,

C)

Địa
điểm
xây

dựng

Quy
mô dự

án

Thời
gian
khởi
công
và

hoàn
thành

Quyết định đầu tư/ Quyết định chủ trương đầu tư
Trước năm 2021
(tổng tất cả các

nguồn vốn)
Kế hoạch vốn đầu tư Giá trị quyết toán dự án hoàn thành Kế hoạch vốn còn thiếu, cần bố trí đủ để thanh toán Kiến nghị phương án xử

lý chuyển tiếp

Tiến độ triển khai
đến thời điểm báo

cáo

Nêu khó khăn
vướng mắc, đề
xuất giải pháp
hướng tháo gỡ

Chủ đầu tư Ghi chú
Số

QĐ/CTĐT,
ngày tháng

năm

Tổng mức đầu tư dự án

Đã đã bố
trí kế
hoạch
vốn

trước
năm
2021

Lũy kế
đã giải
ngân từ

khởi
công
trước
năm
2021

Đã bố trí vốn đến hết kế hoạch năm 2025 Lũy kế vốn đã giải ngân (thanh toán) đến thời điểm báo cáo

Tỷ lệ
giải

ngân so
với kế
hoạch
vốn đã
bố trí

Tổng cộng
(tất cả các

nguồn vốn)

Trong đó

Tổng
cộng

(tất cả
các

nguồn
vốn)

Trong đó

Chuyển về
tỉnh (ghi rõ
đề nghị giao
cho đơn vị

nào của tỉnh)

Giao về xã
(đề nghị ghi
rõ UBND
cấp xã dự

kiến)Tổng cộng

Trong đó

Tổng cộng
(tất cả các

nguồn vốn)

Trong đó

Tổng cộng
(tất cả các

nguồn vốn)

Trong đó

Ngân sách
trung ương Ngân sách địa phương

Vốn
khác

Ngân
sách
trung
ương

Ngân sách địa phương

Vốn
khác

Ngân sách
trung ương Ngân sách địa phương

Vốn
khác

Ngân sách
trung ương Ngân sách địa phương

Vốn
khác

Ngân sách
trung ương Ngân sách địa phương

Vốn
khác

Vốn trong
nước

Vốn
ngân
sách
tỉnh

Vốn
ngân
sách

huyện

Vốn ngân
sách xã

Vốn trong
nước

Vốn
ngân
sách
tỉnh

Vốn
ngân
sách

huyện

Vốn
ngân

sách xã

Vốn trong
nước

Vốn
ngân
sách
tỉnh

Vốn
ngân
sách

huyện

Vốn
ngân

sách xã

Vốn trong
nước

Vốn
ngân
sách
tỉnh

Vốn
ngân
sách

huyện

Vốn ngân
sách xã

Vốn
trong
nước

Vốn
ngân
sách
tỉnh

Vốn
ngân
sách

huyện

Vốn
ngân

sách xã

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56)

TỔNG CỘNG 1.222,20 1.099,98 - - 122,22 - - - 1.092,17 1.027,95 - - 64,22 - 1.092,17 1.027,95 - - 64,22 - 100 1.142,17 1.027,95 - - 114,22 - 50 - - - 50

DỰ ÁN 1.222,20 1.099,98 - - 122,22 - - - 1.092,17 1.027,95 - - 64,22 - 1.092,17 1.027,95 - - 64,22 - 100 1.142,17 1.027,95 - - 114,22 - 50 - - - 50

1 Nối tiếp KCH kênh mương
Choi Liêm Thủy lợi

UBN
D xã
Ba
Động

C Xã Ba
Động

L=271
m

9/2023-
12/202
3

104a/QĐ-
UBND ngày
11/9/2023

1.222,20 1.099,98 122,22 1.092,17 1.027,95 64,22 1.092,17 1.027,95 64,22 100 1.142,17 1.027,95 114,22 50 50
UBND xã
Ba Động
mới

Đã quyết toán
DAHT, chưa bố trí
đủ vốn trả nợ

BQL các CT
MTQG xã Ba

Động
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Đơn vị báo cáo: UBND xã Ba Động
Biểu số 05

RÀ SOÁT, TỔNG HỢP, LẬP DANH MỤC TẤT CẢ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG SẮP TRIỂN KHAI

Đơn vị: triệu đồng

TT Danh mục dự án Ngành, lĩnh
vực

Cấp quyết
định đầu tư

Nhóm dự án
(A, B, C)

Địa
điểm
xây

dựng

Quy
mô dự

án

Thời
gian
khởi

công và
hoàn
thành

Quyết định đầu tư/ Quyết định chủ trương đầu tư Kế hoạch vốn đầu tư đã được bố trí đến kế hoạch năm 2025 Dự kiến kế hoạch vốn giai đoạn 2026-2030
Kiến nghị

phương án xử lý
chuyển tiếp

Tiến độ triển khai dự
án

Nêu khó khăn
vướng mắc, đề
xuất giải pháp
hướng tháo gỡ

Chủ đầu tư/đơn
vị đề xuất dự án Ghi chú

Số
QĐ/CTĐT,
ngày tháng

năm

Tổng mức đầu tư dự án

Tổng số
(tất cả

các
nguồn)

Trong đó

Tổng
cộng (tất

cả các
nguồn
vốn)

Trong đó

Chuyển
về tỉnh
(ghi rõ
đề nghị
giao cho
đơn vị

nào của
tỉnh)

Giao về
xã (đề

nghị ghi
rõ

UBND
cấp xã

dự kiến)
Tổng
cộng

Trong đó
Ngân sách trung ươngNgân sách địa phương

Vốn
khác

Ngân
sách
trung
ương

Ngân sách địa phương

Vốn
khác

Ngân
sách
trung
ương

Ngân sách địa phương

Vốn
khác

Vốn
trong
nước

Vốn
Ngân

sáchtỉnh

Vốn
ngân
sách

huyện

Vốn
ngân

sách xã
Vốn
trong
nước

Vốn
ngân
sách
tỉnh

Vốn
ngân
sách

huyện

Vốn
ngân

sách xã

Vốn
trong
nước

Vốn
ngân

sách tỉnh

Vốn
ngân
sách

huyện

Vốn
ngân

sách xã

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (14) (15) (18) (19) (20) (21) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (32) (33) (34 (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41)

TỔNG CỘNG (A+B)

A Danh mục  dự án chuyển tiếp giai đoạn
2021-2025

I Dự án

1 Dự án...

2 Dự án...

B Danh mục dự án mới

I Dự án

1 Dự án...

2 Dự án...

3 Dự án…
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Biễu số 06

RÀ SOÁT CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH, TRỤ SỞ CHỊU TÁC ĐỘNG BỞI VIỆC SẮP XẾP, TINH GỌN BỘ MÁY, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 2021-2025

Đơn vị: triệu đồng

TT Danh mục dự án 

Quyết định đầu tư/ Quyết định chủ trương đầu tư

Tổng vốn đã
bố trí trước

năm 2021 (tất
cả các nguồn)

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 Đã bố trí vốn đến hết  Kế hoạch năm 2025
Nhu cầu vốn
còn thiếu để
hoàn thành

(theo mục tiêu,
quy mô ban

đầu)

Mục tiêu, quy mô
mới (sau sắp xếp,
tinh gọn bộ máy,

đơn vị hành chính)

Đề xuất hướng xử lý (1. Tiếp tục
đầu tư theo quy mô ban đầu, 2.

Điều chỉnh quy mô; 3. Dừng
thực hiện dự án; 4.Các đề xuất

khác...)

Ghi chú
Số QĐ/CTĐT,

ngày tháng
Mục tiêu, quy

mô dự án TMĐT

Trong đó

Vốn NSTW Vốn Ngân
sách tỉnh

Vốn ngân
sách huyện

Vốn ngân
sách xã Tổng số Vốn NSTW Vốn Ngân

sách tỉnh
Vốn ngân

sách huyện
Vốn ngân

sách xã Tổng số Vốn
NSTW

Vốn Ngân
sách tỉnh

Vốn ngân
sách

huyện

Vốn ngân
sách xã

TỔNG SỐ

A Các dự án đầu tư xây dựng trụ sở (vốn ngành quản lý nhà nước)

I Dự án chuyển tiếp

1 Dự án….
2

II Dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng chưa thực hiện

1 Dự án….

2

B Các dự án khác bị ảnh hưởng do sắp xếp tinh gọn bộ máy, đơn vị hành chính

I Dự án chuyển tiếp

1 Dự án….
2
II Dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng chưa thực hiện
1 Dự án….
2

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		2025-05-26T16:00:44+0700


		2025-05-26T16:00:44+0700


		2025-05-26T16:00:44+0700


		2025-05-26T16:00:44+0700


		2025-05-26T16:00:44+0700


		2025-05-26T16:00:44+0700




